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1 ACC3002 Kế toán quản trị nâng cao 3 15/08/2021 09h15 ACC3002_1508_09h15_15 43K06.4 171121006418 Nguyễn Hoàng Linh 24/07/1999

2 ACC3002 Kế toán quản trị nâng cao 3 15/08/2021 09h15 ACC3002_1508_09h15_16 43K06.8 171121006805 Trần Thị Dũng 20/03/1998

3 COM3003 Quản trị quan hệ khách hàng 3 09/08/2021 13h30 COM3003_0908_13h30_14 43K12.1 171123012135 Trần Thị Kiều Trinh 26/03/1999

4 ACC2002 Kế toán quản trị 3 04/08/2021 07h00 ACC2002_0408_07h00_14 43K18.2 171121018234 Phan Thị Thanh Thúy 02/04/1998

5 HRM3005 Thương lượng 3 15/08/2021 09h15 HRM3005_1508_09h15_36 43K25.2 171121325244 Nguyễn Quốc Việt 06/06/1999

6 IBS3014 Vận tải đa phương thức 3 04/08/2021 13h30 IBS3014_0408_13h30_02 44K01.4 181121601406 Nguyễn Lê Hữu Đạt 25/03/2000

7 IBS3004 Kinh doanh xuất nhập khẩu 3 19/08/2021 07h00 IBS3004_1908_07h00_03 44K01.5 181121601516 Đinh Thị Ngọc Hà 16/09/2000

8 IBS3002
Logistics và Thương mại 

quốc tế
3 08/08/2021 07h00 IBS3002_0808_07h00_20 44K01.5 181121601540 Tưởng Thị Như Quỳnh 26/01/2000

9 IBS3002
Logistics và Thương mại 

quốc tế
3 08/08/2021 07h00 IBS3002_0808_07h00_22 44K01.5 181121601556 Nguyễn Hải Yến 24/01/2000

10 HRM3005 Thương lượng 3 15/08/2021 09h15 HRM3005_1508_09h15_39 44K02.5 181121302520 Tạ Lê Kim 23/09/2000

11 TOU3019
Thiết kế và điều hành chương 

trình du lịch
3 24/04/2021 13h30 TOU3019_D402 44K03.2 181121703204 Hà Thị Phương Dung 11/06/2000

12 TOU3019
Thiết kế và điều hành chương 

trình du lịch
3 24/04/2021 13h30 TOU3019_D403 44K03.4 181121703409 Lê Thị Thu Hà 04/03/2000

13 TOU3001 Tổng quan du lịch 3 14/08/2021 07h00 TOU3001_1408_07h00_01 44K03.4 181121703415 Nguyễn Anh Kiệt 19/10/2000

14 ECO3002
Dự báo phát triển kinh tế - xã 

hội
3 09/08/2021 09h15 ECO3002_0908_09h15_01 44K04 181121104101 Trần Tuyết Ái 20/06/2000

15 ACC3007 Kế toán thuế 3 10/08/2021 09h15 ACC3007_1008_09h15_13 44K06.2 181121006204 Trương Công Duy 02/10/2000

16 ACC3007 Kế toán thuế 3 10/08/2021 09h15 ACC3007_1008_09h15_15 44K06.2 181121006210 Nguyễn Ngọc Hân 30/08/2000
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17 ACC3007 Kế toán thuế 3 10/08/2021 09h15 ACC3007_1008_09h15_22 44K06.2 181121006246 Vũ Thị Việt Thùy 24/08/2000

18 ACC3007 Kế toán thuế 3 10/08/2021 09h15 ACC3007_1008_09h15_10 44K06.3 181121006315 Nguyễn Thị Hằng 13/03/2000

19 ACC3007 Kế toán thuế 3 10/08/2021 09h15 ACC3007_1008_09h15_14 44K06.3 181121006338 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/08/2000

20 ACC3002 Kế toán quản trị nâng cao 3 15/08/2021 09h15 ACC3002_1508_09h15_17 44K06.3 181121006352 Đỗ Thị Thương 23/06/2000

21 ACC3007 Kế toán thuế 3 10/08/2021 09h15 ACC3007_1008_09h15_17 44K06.3 181121006352 Đỗ Thị Thương 23/06/2000

22 ACC3007 Kế toán thuế 3 10/08/2021 09h15 ACC3007_1008_09h15_18 44K06.5 181121006552 Trần Thị Thủy Tiên 21/03/2000

23 ACC3007 Kế toán thuế 3 10/08/2021 09h15 ACC3007_1008_09h15_03 44K06.6 181121006614 Trần Thị Thảo Hạnh 25/08/2000

24 ENG2014 IELTS INTERMEDIATE 2 2 11/08/2021 15h45 ENG2014_1108_15h45_14 44K06.6 181121006645 Đinh Thị Bích Thoa 29/10/2000

25 ACC3007 Kế toán thuế 3 10/08/2021 09h15 ACC3007_1008_09h15_15 44K06.6 181121006662 Lê Thị Vân 19/12/2000

26 ECO3002
Dự báo phát triển kinh tế - xã 

hội
3 09/08/2021 09h15 ECO3002_0908_09h15_04 44K11 181121111122 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 18/09/2000

27 ACC3007 Kế toán thuế 3 10/08/2021 09h15 ACC3007_1008_09h15_14 44K18.1 181121018111 Nguyễn Minh Hiếu 26/06/2000

28 ECO3002
Dự báo phát triển kinh tế - xã 

hội
3 09/08/2021 09h15 ECO3002_0908_09h15_13 44K20.2 181121120218 Phạm Phi Hùng 02/01/2000

29 ECO3021 Dân số và phát triển 2 16/08/2021 15h45 ECO3021_1608_15h45_01 44K20.2 181121120236 Võ Thị Út Phượng 10/01/2000

30 MGT3007 Logistic 3 07/08/2021 13h30 MGT3007_0708_13h30_24 44K25.1 181121325142 Lê Thị Huyền Trang 22/01/2000

31 COM3003 Quản trị quan hệ khách hàng 3 09/08/2021 13h30 COM3003_0908_13h30_26 44K28 181123028136 Nguyễn Thị Thanh 05/05/2000

32 COM3003 Quản trị quan hệ khách hàng 3 09/08/2021 13h30 COM3003_0908_13h30_27 45K01.1 191121601111 Hà Thị Mỹ Huyền 13/09/2001

33 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 09/08/2021 15h45 HRM2001_0908_15h45_05 45K01.4 191121601434 Văn Thị Kim Ngọc 05/07/2000

34 COM3003 Quản trị quan hệ khách hàng 3 09/08/2021 13h30 COM3003_0908_13h30_37 45K01.4 191121601438 Huỳnh Thị Kiều Oanh 16/10/2001

35 ACC1001 Nguyên lý kế toán 3 12/08/2021 15h45 ACC1001_1208_15h45_27 45K02.3 191121302334 Nguyễn Đình Quỳnh 02/04/2001
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36 IBS3007 Quản trị đa văn hóa 3 05/08/2021 07h00 IBS3007_0508_07h00_25 45K03.3 191121703335 Lê Thị Thu Phương 23/02/2001

37 ACC2001 Kế toán tài chính 1 3 09/08/2021 07h00 ACC2001_0908_07h00_03 45K06.1 191121006114 Nguyễn Thị Dung Hạnh 28/03/2001

38 MGT2002 Nhập môn kinh doanh 3 02/08/2021 13h30 MGT2002_45K06.4 45K06.4 191121006425 Huỳnh Hoàng Luân 29/01/2001

39 ACC2001 Kế toán tài chính 1 3 09/08/2021 07h00 ACC2001_0908_07h00_27 45K06.5 191121006529 Nguyễn Hạ My 14/08/2001

40 IBS2003 Giao dịch thương mại quốc tế 3 31/07/2021 13h30 IBS2003_4 45K07.1 191121407120 Phạm Thị Nhi 03/06/2001

41 ENG2014 IELTS INTERMEDIATE 2 2 11/08/2021 15h45 ENG2014_1108_15h45_18 45K07.2 191121407266
Nguyễn Thị 

Huyền
Trâm 11/11/2001

42 ACC1001 Nguyên lý kế toán 3 12/08/2021 15h45 ACC1001_1208_15h45_05 45K08.2 191124008218 Trần Phương Linh 16/06/2001

43 LAW2005 Luật thương mại 1 3 04/08/2021 09h15 LAW2005_0408_09h15_08 45K13.2 191120913201
Nguyễn Thị 

Quỳnh
Anh 17/11/2001

44 LAW2005 Luật thương mại 1 3 04/08/2021 09h15 LAW2005_0408_09h15_10 45K13.2 191120913265
Nguyễn Thị 

Thanh
Trúc 21/09/2001

45 FIN3004 Tài chính công ty 3 30/07/2021 09h30 FIN3004_45K15.1 45K15.1 191122015130 Nguyễn Thế Toàn 04/11/2001

46 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 09/08/2021 15h45 HRM2001_0908_15h45_08 45K15.2 191122015248 Nguyễn Thị Thúy 20/06/2001

47 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 09/08/2021 15h45 HRM2001_0908_15h45_10 45K16 191122016119 Phạm Thị Quỳnh Như 28/06/2001

48 SMT1006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 07/08/2021 09h15 SMT1006_0708_09h15_25 45K18.1 191121018103 Trần Thị Quỳnh Châu 26/03/2001

49 SMT1006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 07/08/2021 09h15 SMT1006_0708_09h15_29 45K18.2 191121018263 Võ Thị Diệu Trúc 10/01/2001

50 LAW2005 Luật thương mại 1 3 04/08/2021 09h15 LAW2005_0408_09h15_14 45K19 191120919138 Dư Vĩnh Nguyễn 01/04/2001

51 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 09/08/2021 15h45 HRM2001_0908_15h45_28 45K21.2 191121521252
Huỳnh Nguyễn 

Hạnh
Trâm 17/05/2001

52 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 19/08/2021 09h15 HRM2001_1908_09h15_05 46K01.4 201121601468
Nguyễn Trần 

Khánh
Vy 30/03/2002

53 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 19/08/2021 09h15 HRM2001_1908_09h15_10 46K01.5 201121601553 Nguyễn Thị Thắng 10/02/2002

54 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 19/08/2021 09h15 HRM2001_1908_09h15_12 46K01.6 201121601616 Nguyễn Thái Bảo Hân 03/01/2002
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55 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 19/08/2021 09h15 HRM2001_1908_09h15_16 46K01.6 201121601653 Lê Dương Thanh 06/05/2002

56 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 17/08/2021 09h15 LAW1001_1708_09h15_33 46K01.7 201121601731 Phạm Thùy Ngân 02/11/2002

57 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 19/08/2021 09h15 HRM2001_1908_09h15_20 46K01.7 201121601735 Nguyễn Thị Ái Nhi 05/04/2002

58 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 19/08/2021 09h15 HRM2001_1908_09h15_21 46K01.7 201121601747 Thái Lê Phương Thảo 21/01/2002

59 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 19/08/2021 09h15 HRM2001_1908_09h15_20 46K01.7 201121601768 Lê Thị Thanh Vy 06/04/2002

60 TOU3001 Tổng quan du lịch 3 14/08/2021 07h00 TOU3001_1408_07h00_06 46K03.3 201121703306 Nguyễn Hoàng Dũng 09/06/2002

61 TOU3001 Tổng quan du lịch 3 14/08/2021 07h00 TOU3001_1408_07h00_20 46K03.3 201121703351 Ngô Thị Tường Vy 02/05/2002

62 MGT1002 Quản trị học 3 22/08/2021 07h00 MGT1002_46K06.5 46K06.5 201121006510 Trần Thị Duyên 20/10/2002

63 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 17/08/2021 07h00 LAW1001_1708_07h00_09 46K07.2 201121407206 Phạm Gia Minh Đức 31/08/2002

64 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 17/08/2021 07h00 LAW1001_1708_07h00_01 46K08.1 201124008102
Trương Nguyễn 

Phương
Anh 04/08/2002

65 LAW2003 Luật dân sự 1 3 15/08/2021 07h00 LAW2003_1508_07h00_10 46K13.2 201120913260 Phạm Ngọc Thanh Toàn 16/06/2002

66 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 17/08/2021 13h30 TOU1001_46K21.3 46K21.3 201121514117 Nguyễn Thị Kim Hồng 18/11/2002

67 STA2004
Statistics for Business and 

Economics
3 13/08/2021 15h45 STA2004_1308_15h45_33 46KQT 201129201114

Nguyễn Thái 

Thanh
Nhã 04/09/2002

68 STA2004
Statistics for Business and 

Economics
3 13/08/2021 15h45 STA2004_1308_15h45_33 46KQT 201129201119 Đỗ Kiều Trinh 26/10/2002
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